
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Tân Ninh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

05/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO DƯƠNG FOOD

2400950602

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm, thủy hải sản

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu gạo, tấm, cám và các sản phẩm 
lương thực khác

4631(Chính)

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn 
thực phẩm khác (không hoạt động tại trụ sở)

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn;
Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất công nghiệp như: tinh dầu, nhựa tổng hợp, 
dầu thơm và hương liệu, keo hóa học (không tồn trữ hóa chất 
nguy hiểm trong khu dân cư)
-Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp (không tồn trữ phân bón, thuốc trừ sâu, hóa 
chất khác tại trụ sở và trong khu đân cư)

4669

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
BẢO DƯƠNG FOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961220217
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
- chi tiết: Tổ chức sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy, 
nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, 
dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim 
ảnh).

8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gạo, bột mỳ, ngô

4721

15. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

16. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

17. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết:
- Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tươi; - Sản xuất 
bánh mỳ dạng ổ bánh mỳ; - Sản xuất bánh nướng, bánh ngọt, 
bánh pate, bánh nhân hoa quả... - Sản xuất bánh quy và các 
loại bánh ngọt khô khác; - Sản xuất sản phẩm ăn nhẹ (bánh 
bao, bánh ròn, bánh quy cây...) mặn hoặc ngọt; - Sản xuất bánh 
bắp; - Sản xuất bánh phồng tôm; - Sản xuất bánh ngọt làm 
lạnh: bánh mềm, bánh cuộn, bánh quế...

1071

18. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

19. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

20. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết:
- Sản xuất ca cao, dầu ca cao, bơ ca cao, mỡ ca cao; - Sản xuất 
sôcôla và kẹo sôcôla; - Sản xuất kẹo: kẹo cứng, sôcôla trắng, 
kẹo cao su, kẹo nu ga, kẹo mềm; - Sản xuất kẹo gôm; - Ngâm 
tẩm đường cho quả, hạt cây và các bộ phận của cây; - Sản xuất 
kẹo có mùi thơm, kẹo dạng viên

1075

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024075013057

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Ninh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Ninh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

NGUYỄN VĂN KHƯƠNG Nam
02/07/1975 Kinh Việt Nam

14/08/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024075013057
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Ninh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Ninh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN KHƯƠNG Nam

02/07/1975 Kinh Việt Nam

14/08/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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